	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	TIẾT 35: KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Vật lí 7 - Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20/4/2018


 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức của học sinh về các nội dung đã học trong chương III – Điện học. 

2. Kĩ năng: 

- Trình bày hợp lí, khoa học.



- Rèn kĩ năng làm bài trong thời gian quy định.

       - Thành thạo với dạng bài trắc nghiệm có nhiều lựa chọn.

       - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

3. Thái độ : 
- HS có thái độ nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra

      - Có ý thức phấn đấu dành kết quả cao trong học tập.

4. PTNLHS : Trình bày, tính toán, giải quyết tình huống
II. Ma trận đề
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Mục đích

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết

(35%)
	Thông hiểu

(35%)
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	

	Dòng điện – Nguồn điện
	
	
	
	1

                0.5
	
	
	
	1

0.5

	Cường độ dòng điện
	1

0.5
	
	1

    0.5
	1
0.5
	
	
	
	3

1.5

	Hiệu điện thế
	1

0.5
	1

    0,5
	
	
	
	
	
	2
1

	SĐMĐ – Chiều dòng điện
	
	1

       1
	
	
	
	
	
	1

1

	Cđdđ và Hđt trong mạch mắc nối tiếp, song song
	
	1

       1
	2
    1
	1

           1
	
	2

        2
	1
1
	7
6

	Tổng
	5

3,5
	6

3.5
	2
2
	1
1
	14
10


III. Nội dung đề thi: (đính kèm trang sau )

IV. Đáp án và biểu điểm: (đính kèm trang sau) 

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Vật lí 7 - Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 20/4/2018


A. TRẮC NGHIỆM(3đ). Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Kg


B. Vôn (V)


C. Ampe (A)

D. N/m3
Câu 2: Một bóng đèn có cường độ dòng điện định mức là 0, 5A. Có thể mắc nối tiếp bóng đèn vào mạch điện có giá trị cường độ dòng điện bằng bao nhiêu dưới đây để đèn không bị cháy?  

A. 0,2A

B. 0,25A


C. 0,5A

D. 1A 

Câu 3: Trường hợp nào sau đây không có dòng điện chạy qua?

A. Một bàn là đang hoạt động.
        B. Một thanh êbônit cọ xát vào len.

C. Máy tính bỏ túi đã hết pin.
        D. Một bóng đèn đang sáng.

Câu 4: Trên một quạt điện có ghi 220V. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện bằng bao nhiêu dưới đây để quạt điện hoạt động bình thường ?

A. 220V.


B. 30V.


C. 110V .

D. 22V

Câu 5. Vôn kế trong các sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng? 

Câu 6: Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là U1= 3,5V, U2= 3,5V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là:

A. U = 1,75V 

B. U = 3,5V

C. U = 7V 

D. U= 14V

B. TỰ LUẬN(7 Điểm)


Câu 1 (1 điểm):  A. 25 mA =…………A                       B. 0,125 A =………mA

                             C. 540 mV =………….V   
            D.1,02kV =…………..V  

       

Câu 2 (3 điểm): Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin ; khoá K đóng; 2 đèn Đ1,Đ2 mắc nối tiếp nhau, một ampeke đo cường độ dòng điện trong mạch, một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện chạy trong mạch?

b. Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 1,25A . Hỏi cường độ dòng điện I2 qua đèn Đ2 và số chỉ I của ampe kế là bao nhiêu?

c. Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2= 4,5V, hiệu điện thế toàn mạch Utm=11V. Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu đèn Đ1?

Câu 3 (2 điểm): Cho hình vẽ :
a. Đây là mặt số của dụng cụ đo nào? Vì sao em biết? 

b. Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim 

chỉ thị trên hình? 

Câu 4 (1 điểm): Các dụng cụ dùng điện trong gia 
đình phải mắc nối tiếp hay song song với nhau? Vì sao?

ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0.5 điểm. Đối với câu hỏi có nhiều đáp án đúng, chọn thiếu  hoặc thừa đáp án sẽ không được điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A,B,C
	B,C
	A
	A
	B


B. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1đ)
	A. 25mA = 0,025A                      

B. 0,125 A = 125 mA

C. 540mV = 0,54 V   

D. 1,02 kV = 1020 V  
	0.25
0.25

0.25

0.25

	2
(3đ)
	a. Vẽ đúng SĐMĐ và kí hiệu chính xác chiều dòng điện trong mạch
b. Lập luận và chỉ ra được I1 =I2 = 1,25 A

c.  Lập luận và tính được U1 = 6,5V
	1
1

1

	3
(2đ)
	a. Mặt số của vônkế vì có chữ V
b. Vị trí 1: U = 6V
    Vị trí 2 : U = 52V hoặc U = 54V (HS chọn một trong hai hoặc cả hai giá trị đều được điểm tối đa)
	0.5
0.75

0.75

	4
(1đ)
	Mắc song song vì: 

- Cường độ dòng điện hiệu dụng của các thiết bị và dụng cụ điện khác nhau thường khác nhau

- Hiệu điện thế hiệu dụng của chúng đa số bằng nhau và bằng 220V
	0,5

0,5


	BGH duyệt


	Tổ, nhóm CM duyệt


	Người ra đề



	Tạ Thị Thanh Hương
	Nguyễn Thị Thuý
	Đỗ Thị Kim khánh
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